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1 12/13/2024 9:08:16 20 / 20 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/07/1988 Trường THPT DTNT N'Trang Lơng Trường THPT DTNT N'Trang Lơng quynhanhdlk@gmail.com

2 12/13/2024 10:31:56 20 / 20 Lê Nguyễn Thị Hồng Linh 05/01/1981 THPT Chu Văn An TP Buôn Ma Thuột ltvancanh207@gmail.com

3 12/13/2024 23:01:55 20 / 20 Phạm Thành Tài 09/03/1983 Trường THPT Trần Hưng Đạo Krông Bông thanhtaikrongbong@gmail.com

4 12/13/2024 23:16:33 20 / 20 Huỳnh Ngọc Hoài 25/07/1988 Trường THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông hoaihuynhngoc@gmail.com

5 12/15/2024 6:00:10 20 / 20 Nguyễn Thị Anh Đào 13/06/1991 Trường THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk anhdaosptoan09@gmail.com

6 12/15/2024 7:56:52 20 / 20 Huỳnh Tấn Hùng 05/08/1978 Trường THPT Krông Bông Krông Kmar, huyện Krông Bông huynhtanhung050878@gmail.com

7 12/15/2024 8:14:59 20 / 20 Trịnh Thị Huệ 30/08/1982 Trường THPT Krông Bông Krông Kmar, huyện Krông Bông trinhthihue11111982@gmail.com

8 12/15/2024 16:50:37 20 / 20 Đỗ Văn Trung 5/2/1976 Trường THPT Krông Bông Krông Kmar, huyện Krông Bông dochaulong47@gmail.com

9 12/15/2024 18:54:14 20 / 20 Nguyễn Như Hạnh 19/10/1991 Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ Ea Tul, CưM’gar, Đăk Lăk nhuhanhtnu@gmail.com

10 12/16/2024 13:26:41 20 / 20 Nguyễn Thị Biền 28/8/1970 Trường Tiểu học Y Jut Huyện Krong Păk tỉnh đắk lắk Ntthuhien1606@gmail.com

11 12/16/2024 15:43:52 20 / 20 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 03/07/1968 Tiểu học Nơ Trang Lơng Cư Kuin nnguyencuong37682@gmail.com

12 12/16/2024 21:35:59 20 / 20 Lê Văn Hiểu 06/11/1984 Trường THPT Krông Bông Krông Bông lehieu0969464146@gmail.com

13 12/17/2024 7:28:12 20 / 20 Nguyễn Thanh Tịnh 12/10/1981 Trường THPT Krông Bông Huyện Krông Bông Thanhtinh012@gmail.com

14 12/17/2024 15:07:32 20 / 20 Nguyễn Ngọc Thế 02/09/1975 Trường Tiểu học Sơn Phong Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông ngocthecupui@gmail.com

15 12/17/2024 15:33:05 20 / 20 Mai Thị Thịnh 07/06/1994 Trường Tiểu học Sơn Phong xã Hòa Phong huyện Krông Bông thi

16 12/17/2024 16:18:03 20 / 20 Ngô Thị Thu Nga 20/09/1991 Trường Tiểu học Cẩm Phong Huyện Krông Bông Ngothithunga.20.09@gmail.com 

17 12/17/2024 16:25:23 20 / 20 H Rê long Dĩng 12/05/1998 Trường Tiểu học Cẩm Phong Huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk rechur98@gmail.com

18 12/17/2024 16:54:36 20 / 20 Trần Thị Nguyệt 25/04/1995 Trường TH Sơn Phong Huyện Krông Bông Ttnav3@gmail.com

19 12/17/2024 17:07:07 20 / 20 Nguyễn Thị Hạnh 04/01/1986 Trường Tiểu học Sơn Phong Xã Hoà Phong huyện Krong Bông Hanhsonphong@gmail.com

20 12/17/2024 17:27:26 20 / 20 Nguyễn Phạm Quỳnh Loan 01/10/1979 Trường Tiểu học Cẩm Phong Huyện Krông Bông quynhloan05@gmail.com

21 12/17/2024 17:39:22 20 / 20 Nguyễn Thị Bình 15/09/1971 Trường Tiểu học Sơn Phong Thôn 6 xã Hòa Phong, huyện Krông Bông trucchau0802@gmail.com

22 12/17/2024 17:50:35 20 / 20 Nguyễn Văn Thuấn 10/06/1969 Trường Tiểu học Cẩm Phong Krông Bông, Đắk Lắk vanthuan09@gmail.com

23 12/17/2024 18:04:55 20 / 20 Phan Thị Thu Nga 20/10/1973 Trường Tiểu học Sơn Phong  Hoà Phong, Krông Bông thunga.sonphong@gmail.com

24 12/17/2024 18:20:57 20 / 20 Lê Thị Hà 10/08/1972 Trường Tiểu học Sơn Phong Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk habesonphong@gmail.com

25 12/17/2024 18:29:07 20 / 20 Huỳnh Thị Kim Loan 20/12/1974 Trường Tiểu học Sơn Phong Huyện Krông Bông - Tỉnh Đăk Lăk loan01627146289@gmail.com

26 12/17/2024 18:43:05 20 / 20 Phan Dũng 05/8/1968 Trường Tiểu học Cẩm Phong Hòa Phong, Krông Bông, Đắk Lắk dp4744067@gmail.com

27 12/17/2024 18:43:46 20 / 20 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 19/11/1991 Trường tiểu học Cẩm Phong, lớp 2G huyện Krông Bông- thuylinhc696@gmail.com

28 12/17/2024 19:04:49 20 / 20 H Nga Êban 19/04/1996 Trường Tiểu học Cẩm Phong Huyện Krông Bông h

29 12/17/2024 19:12:22 20 / 20 Đỗ Thị Mỹ Linh 21/09/1984 Trường Tiểu học Sơn Phong Krông Bông mylinhgvtb@gmail.com

30 12/17/2024 19:35:11 20 / 20 Lê Thị Kim Nhi 04/08/1992 Trường Tiểu học Cẩm Phong Huyện KRông Bông Lekimnhi.92@gmail.com

31 12/17/2024 19:35:35 20 / 20 Trần Thị Bé Thủy 30/11/1973 Trường tiểu học Sơn Phong huyện Krong Bông, tỉnh Đắk Lắk tranthibethuy@gmail.com

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SGDDĐT ngày          /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk)
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32 12/17/2024 19:35:41 20 / 20 Vũ Đình Tùng 01/3/1972 Trường Tiểu học Yang Mao Krông Bông tunglam372@gmail.com

33 12/17/2024 19:36:01 20 / 20 Y Nguyên Êban 19/04/1998 Trường Tiểu học Cẩm Phong Huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk nguyenre98@gmail.com

34 12/17/2024 19:55:20 20 / 20 Bùi Thị Nhung 10/07/1986 trường TH Cẩm Phong krông Bông - ĐăkLăk nhungbui113@gmail.com

35 12/17/2024 19:59:45 20 / 20 PHAN THI HOA 05/05/1975 Trường Tiểu học Sơn Phong Huyện Krông Bông hoadong815@gmai.com

36 12/17/2024 20:11:31 20 / 20 Nguyễn Thị Thanh Đang 03/02/1984 Trường Tiểu học Sơn Phong Huyện Krông Bông thanhdangsonphong84@gmail.com

37 12/17/2024 20:30:15 20 / 20 Nguyễn Thị Lộc 30/11/1970 trường Tiểu học Cẩm Phong huyện Krông Bông loc.nguyenthi82@gmail.com

38 12/17/2024 20:57:16 20 / 20 Hoàng Thị Thanh Tuyền 26/08/1982 Trường TH N' Trang Lơng Huyện Cư Kuin hoangthithanhtuyen268@gmail.com

39 12/17/2024 14:21:32 20 / 20 Đỗ Thị Thảo 13/07/1986 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Thị xã Buôn Hồ dothaodth@gmail.com

40 12/17/2024 19:19:11 20 / 20 Nguyễn Thị Châu Mỹ Oanh 13/09/1979 trường th sơn phong thôn 7 xã khuê ngọc điền huyện krông Bông oanhson1979@gmail.com.vn

41 12/17/2024 19:27:36 20 / 20 Nguyễn thị Thu Hiền 12/06/1985 Trường THPT Krông Bông huyện Krông Bông- Đắk lăk nguyenthithuhienkrb@gmail.com

42 12/17/2024 20:23:12 20 / 20 Hoàng Thị Thuỳ 15/11/1988 Trường TH Cẩm Phong Xã Hoà Phong, Huyện Krông Bông hoangthithuycp88@gmail.com

43 12/13/2024 9:22:16 19 / 20 ĐỖ THỊ LOAN 20/4/1983 TRƯỜNG MN THIÊN NGA HUYỆN EA SÚP TRƯỜNG MN THIÊN NGA

44 12/13/2024 10:29:10 19 / 20 Đặng Thị Tình 10/08/1979 Trường THCS Trần Hưng Đạo Thành phố Buôn Ma Thuột dangtinhthd@gmail.com

45 12/13/2024 12:22:01 19 / 20 Nguyễn Văn Nhân 10/07/1983 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, TỈnh Đắk Lắk b3nhanrom@gmail.com

46 12/13/2024 13:41:27 19 / 20 Đỗ Phi Trường 14/09/1989 Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc Huyện Krông Pắc dophitruong.001@gmail.com

47 12/13/2024 14:19:32 19 / 20 Phạm Trọng Quý 15/01/1973 Trường THCS Ea tiêu Cư Kuin Phamtrongquy15011973@gmail.com

48 12/13/2024 14:24:01 19 / 20 Lê Thị Vân 28/9/1992 Trường THCS EaTieu Cư Kuin levank36@gmail.com

49 12/13/2024 14:34:15 19 / 20 H Căn Ê nuôl 2/1/1987 Trường THCS Ea Tiêu Cư Kuin Chaneatieu0201@gmail.com

50 12/13/2024 14:38:15 19 / 20 Bùi Thị Thảo 04/04/1977 Trường THCS Ea Tiêu Cư Kuin buithao0477@gmail.com

51 12/13/2024 15:22:00 19 / 20 Trương Thị Thương 01/01/1984 Trường THPT Phan Đình Phùng Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk truongthuongpdp@gmail.com

52 12/13/2024 15:34:14 19 / 20 PHẠM THỊ MÂY 25/07/1982 THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ M'DRẮK phamthimayntto@gmail.com

53 12/13/2024 15:50:55 19 / 20 Nguyễn Đình Huy 01/02/1975 Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pắc Huyện Krông Pắc giaitichcodiennhom2@gmail.com

54 12/13/2024 16:02:59 19 / 20 Nguyễn Thị Thu Hiền 17/12/1980 Trường THCS Ea Tiêu Cư Kuin nguyenthithuhien1712@gmail.com

55 12/13/2024 16:06:28 19 / 20 H Kina Hmok 27/01/1977 THCS Ea Tiêu Cư Kuin Kinahmok1977@gmail.com,

56 12/13/2024 16:21:54 19 / 20 Nguyễn Văn Hoài 03/10/1987 THCS Trần Hưng Đạo Huyện Ea Súp hoaimithuat@gmail.com

57 12/13/2024 16:38:29 19 / 20 Lê Thị Hằng 3/1/1979 Ea Tiêu Cư Kuin  0301@gmail.com

58 12/13/2024 16:39:53 19 / 20 Đặng Sỹ Danh 02/09/1978 THPT Phan Đình Phùng Thôn 6A- Krông Păc- Đăk Lăk dangsydanh0209@gmail.com

59 12/13/2024 20:33:47 19 / 20 Trần Thị Minh Nguyệt 14/09/1975 Trường THCS Lý Tự Trọng Krông Búk - Đắk Lắk nguyetanhvan75@gmail.com

60 12/13/2024 20:39:25 19 / 20 Lê Đình Lương 28/10/1971 Trường THCS Lý Tự Trọng Krông Búk - Đắk Lắk ledinhluong281071@gmail.com

61 12/13/2024 20:52:09 19 / 20 Nguyễn Thị Dinh 10/01/1970 Trường THCS Lý Tự Trọng Krông Búk - Đắk Lắk thodinh2011@gmail.com

62 12/13/2024 21:06:24 19 / 20 LÃ THỊ BÍCH 12/06/1991 Trường THPT Việt Đức  Cư Kuin, Đắk Lắk lathibich.dhv@gmail.com

63 12/13/2024 21:17:48 19 / 20 Nguyễn Thị Ngọc Ấn 22/5/1986 THPT Võ Văn Kiệt Huyện Ea Hleo ngocan225@gmail.com

64 12/14/2024 8:27:29 19 / 20 Trương Thị Huyền Trang 01/12/1994 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Huyện M'Drắk nguyenthihuyentrangntto@gmail.com

65 12/14/2024 12:35:51 19 / 20 ĐÀO HỮU QUYẾT 08/10/1979 Trường THCS Phan Chu Trinh Krông Búk Vietdungit08@gmail.com

66 12/14/2024 12:52:14 19 / 20 Hoàng Thị Nhung 2/3/1985 Trường THCS Phan Chu Trinh Krông Búk Vietminhpro02@gmail.com

67 12/14/2024 15:18:51 19 / 20 Tạ Văn Suy 22/04/1971 Trường THCS Lê Đình Chinh Xã Ea Rốk, huyện Ea súp, tỉnh Đăk Lăk tavansuy71@gmail.com

68 12/14/2024 15:43:01 19 / 20 PHAN THỊ THÀNH 24/09/1987 THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ HUYỆN M'DRẮK phanthithanhntto@gmail.com

69 12/14/2024 15:48:55 19 / 20 Nguyễn Thị Ngọc Dung 03/10/1987 Trường THCS Lê Đình Chinh Huyện Ea Súp ngocdungdaknong103@gmail.com

70 12/14/2024 17:31:29 19 / 20 LƯƠNG THỊ TRÂM 5/7/1988 THPT KRÔNG BÔNG - ĐĂK LĂK  KRÔNG BÔNG - ĐĂK LĂK tramluonght024@gmail.com

71 12/14/2024 20:17:44 19 / 20 Đỗ Minh Hưng 10/09/1990 THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk dominhhung1090@gmail.com

72 12/15/2024 10:22:27 19 / 20 Nguyễn Thị Kim Anh 10/02/1995 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk kimanh1002bn@gmail.com

73 12/15/2024 10:27:36 19 / 20 Lê Anh Tấn 06/8/1983 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk anhtannbk1610@gmail.com

74 12/15/2024 10:41:46 19 / 20 NGUYỄN ANH TUẤN 25/2/1988 Trường THPT Nguyễn Huệ Huyện Krông Năng, Đắk Lắk
nguyenanhtuan@thpt-nguyenhue-

daklak.edu.vn

mailto:Chaneatieu0201@gmail.com


3

75 12/15/2024 13:50:37 19 / 20 Y Thân Hmok 05/04/1980 Trường PTDTNT THCS Cư Kuin Dray Bhang - Cư Kuin - Đăk Lăk hmokythan1980@gmai.com

76 12/15/2024 15:35:59 19 / 20 Nông Văn Lợi 06/06/1983 THPT Phan Đình Phùng Eakly, krôngpắc  ĐăkLăk nongvanloj83@gmail.com

77 12/15/2024 16:08:09 19 / 20 Nguyễn Thị Thu Trang 15/5/1972 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thutrang150572@gmail.com

78 12/15/2024 16:32:00 19 / 20 Trương Quảng Hưng 07/07/1979 trường Thcs Lê Đình Chinh huyện easup hungngocldc@gmail.com

79 12/15/2024 16:55:02 19 / 20 Trần Thị Mỹ Ngọc 04/05/1981 Trường Thcs Lê Đình Chinh Easup ngocldc81@gmail.xom

80 12/15/2024 19:59:18 19 / 20 Phạm Ngọc Bình Minh 02/02/1983 THPT Phan Bội Châu Huyện Krông Năng, Đắk Lắk sunrisekdt@gmail.com

81 12/15/2024 20:08:11 19 / 20 Tạ Việt Hoàng 29/08/2000 Th&thcs Hùng Vương Xã EaM'Nang taviet.hoang1907@gmail.com

82 12/15/2024 20:16:37 19 / 20 Đặng Nhật 15/08/1983 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xã ea kmut, huyện eakar, tỉnh đắk lắk dangnhat150883@gmail.com

83 12/15/2024 21:39:49 19 / 20 LỤC THỊ THU 14/07/1983 Giáo viên trường THCS Lê Đình Chinh Xã EaRok, huyện EaSup, tỉnh Đăk Lăk lucthithu1407@gmail.com

84 12/15/2024 22:56:34 19 / 20 Nguyễn Thị Huỳnh Thúy 16/03/1977 THPT Thực hành Cao Nguyên Thành phố Buôn Ma Thuột huynhthuy1677@gmail.com

85 12/16/2024 4:36:55 19 / 20 Nguyễn Hải Vân 27/4/1986  PTDTBT THCS Phan Bội Châu M'Đrắk vanvan78910@gmail.com

86 12/16/2024 8:29:19 19 / 20 Trần Thị An 30/11/1977 Trường thpt K rông Bông Trường THPT Krông Bông an301177@gmail.com

87 12/16/2024 9:11:42 19 / 20 Trần Thị Vĩnh Phương 24/04/1983 Trường THPT Krông Bông Huyện Krông Bông tranvinhphuong84@gmail.com

88 12/16/2024 9:27:02 19 / 20 Hoàng Thị Minh Huệ 23/09/1978 Trường THPT Phan Bội Châu Huyện Krông Năng, Tỉnh Đăk Lăk Thiminhhuehoang@gmail.com

89 12/16/2024 9:42:32 19 / 20 Ngô Thị Hoài 27/09/1999 Trường THC S Lý Tự Trọng Huyện M'drăk tỉnh ĐakLak ngothihoai.dhtn@gmail.com

90 12/16/2024 10:45:54 19 / 20 Lê Xuân Trường 26/11/1979 Trường THCS Lý Tự Trọng M'Drak truong1179@gmail.com

91 12/16/2024 11:50:43 19 / 20 Lê Văn Vỹ 06/06/1983 Trường TH&THCS Đinh Núp thị xã Buôn Hồ levanvy@moet.edu.vn

92 12/16/2024 12:53:59 19 / 20 Mai Thị Hương 04/11/1975 Trường THCS Tô Vĩnh Diện Thị Xã Buôn Hồ maihuongpro1975@gmail.com

93 12/16/2024 14:18:21 19 / 20 Phạm Thị Tố Diễm 11/02/1987 Trường THCS Lê Đình Chinh Ea Súp, Đăk Lăk phamtodiemldc@gmail.com

94 12/16/2024 14:40:44 19 / 20 Trần Thị Trâm Anh 10/10/1985 THCS Phan Chu Trinh Xã Ea Păl, Eakar, Đăk Lăk anhtran251109@gmail.com

95 12/16/2024 15:07:17 19 / 20 Hoàng Văn Dũng 02/03/1986 Trường THCS Phan Chu Trinh Ea Pal, Ea Kar, Dak Lăk dungpct1986@gmail.com

96 12/16/2024 15:11:38 19 / 20 Lương Thị Tính 16/04/1983 Trường THCS Phan Chu Trinh Huyện Ea Kar, Tỉnh Đăk Lăk luongthitinh1604@gmail.com

97 12/16/2024 15:26:36 19 / 20 Nguyễn Thị Thi 27/7/1980 Trường THCS Lý Tự Trọng Huyện M'Drak -Tỉnh Đăk Lăk thisinhltt@gmail.com

98 12/16/2024 17:51:35 19 / 20 Nguyễn Đình Tứ 12/10/1982 THPT Phan Đình Phùng Krông Pắc dinhtudhp1210vn@gmail.com

99 12/16/2024 17:56:48 19 / 20 Phạm Thị Thủy 24/06/1978  TH Nguyễn Thị Minh Khai Huyện KrongBuk, tỉnh ĐakLak phamthithuyntmk@gmail.com

100 12/16/2024 19:11:56 19 / 20 Bùi Thị Diệu 01-01-1988 Trường THCS Lê Đình Chinh M'drak sausoc1317@gmail.com

101 12/16/2024 20:52:25 19 / 20 H Yứp Mdrang 27/04/1991 Trường mầm non Hoa Phượng  xã Earbin huyện Lăk tỉnh Đăk Lăk yupmdrang.mnhoaphuong@gmail.com

102 12/16/2024 21:07:03 19 / 20 Đặng Thị Trà Giang 06/3/1976 Trường THPT Hồng Đức Thành phố Buôn Ma Thuột giangdang1976@gmail.com

103 12/16/2024 21:15:46 19 / 20 Kiều Hoàng Vân 26/01/1987 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk kieuhoangvan@gmail.com

104 12/17/2024 9:42:08 19 / 20 Nguyễn Thế Anh 22-12-1991 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Huyện Cuwmgar, Tỉnh Đăk Lăk anh.nt56@oude.edu.vn

105 12/17/2024 10:04:14 19 / 20 Nguyễn Danh Tiến 28/02/1976 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Ea Kar danhtienhv10@gmail.com

106 12/17/2024 10:43:10 19 / 20 Trịnh Văn Bắc 02/09/1979 trường THCS Lý Tự Trọng huyện M'Drăk, tỉnh DăkLăk trinhbacltt@gmail.com

107 12/17/2024 14:41:55 19 / 20 Nguyễn Mạnh Tân 21/04/1992 Trường THCS Y Ngông Niê Kdăm Cư M'gar nguyenmanhtanvt03c@gmail.com

108 12/17/2024 14:42:50 19 / 20 Nguyễn Thị Thúy 21/02/1976 Trường Tiểu học Trần Bình Trọng Krông Pắc hoanthuy09@gmail.com

109 12/17/2024 15:11:57 19 / 20 Phạm Công Lâm 18/08/1976  PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp Thôn 5, Xã Cưkroa, Huyện M'đrak p.hoangnam07@gmail.com

110 12/17/2024 15:44:28 19 / 20 Lê Thị Thu Hiền 03-02-1976 THCS Lạc Long Quân tp Buôn Ma Thuột , Đăk Lăk lethithuhien.bmt@gmail.com

111 12/17/2024 16:03:42 19 / 20 Nguyen Duc Anh 24/04/1972 tthcs Le Dinh chinh M'drak ducanhg2@gmail.com

112 12/17/2024 16:10:34 19 / 20 Võ Minh Nam Sơn 24/09/1993 THCS Thành Nhất TP Buôn Ma Thuột vominhnámon@gmail.com

113 12/17/2024 16:25:15 19 / 20 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 11/10/1993 Trường Tiểu học Cẩm Phong Huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk tuyetnhung111093@gmail.com

114 12/17/2024 16:45:31 19 / 20 Phan Linh Sương 02/08/1988 THCS Bế Văn Đàn Ea Súp linhsuong288@gmail.com

115 12/17/2024 16:52:21 19 / 20 Nguyễn Thị Thuý Hằng 17/08/1992 Trường TH Cẩm Phong Krông Bông - Đăk Lăk ntthang17892@gmail.com

116 12/17/2024 18:22:06 19 / 20 Phạm Thúy Hằng 17/06/2000 TH Cẩm Phong Hòa Phong phamhang1706002@gmail.com

117 12/17/2024 18:35:38 19 / 20 Bùi Thị Thương 01/06/1990 Trường TH & THCS Đinh Núp Buôn Hồ thươnghoai0106@gmail.com

118 12/17/2024 19:32:34 19 / 20 Nguyễn Văn Đạt 09/01/1970 Trường TH Cẩm Phong Krông Bông, Buôn Ma Thuột nguyenvandatkrb70@gmail.com
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119 12/17/2024 19:44:02 19 / 20 Thái Bé Thuỳ 12/12/1993 Thpt Trần Hưng Đạo Krong Bông thaithuybmt@gmail.com

120 12/17/2024 19:48:29 19 / 20 Nguyễn Thị Hoàng Kiểm 04/07/1990 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk hoangkiemcmg47@gmail.com

121 12/17/2024 20:14:12 19 / 20 Phan Thị Hồng Nhung 10/06/1988 Trường THCS EaHiu Huyện Krông Păc phanthihongnhungg1989@gmail.com

122 12/17/2024 20:16:29 19 / 20 Trương Thị Hạnh 20/10/1984 Trường tiểu học Cẩm Phong huyện Krông Bông khanhhoangkrb78@gmail.com

123 12/17/2024 20:46:00 19 / 20 Lê Thị Loan 03/09/1978 Trường Tiểu Học Cẩm Phong Thôn 4 xã Hòa Phong-Huyện Krông Bông leloanhp59@gmail.com

124 12/17/2024 20:48:21 19 / 20 NGUYỄN THỊ THANH HẢI 05/11/1977 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Huyện Krông Pắc thanhhaileloi@gmail.com

125 12/16/2024 20:08:48 19 / 20 H UYÊN RƠ ÔNG 07/09/1997 THCS LÊ QUÝ ĐÔN BUÔN TRIẾT- LĂK- ĐĂK LĂK huyen8965@gmail.com

126 12/16/2024 22:01:14 19 / 20 Lê Thị Ngọc Thủy 04/09/1982 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Krông păk, Đăk Lăk lethingocthuynct@gmail.com

127 12/17/2024 11:57:18 19 / 20 Lê Hoàng Vân 12/10/1994 Trường TH Kim Đồng Huyện Lăk, Đăk Lăk lehoangopal@gmail.com

128 12/17/2024 19:40:40 19 / 20 NGUYỄN THỊ VI 29/08/1977 Trường Tiểu học Sơn Phong huyện Krông Bông, tỉnh Dăk Lăk vithsp2016@gmail.com

129 12/13/2024 9:22:05 18 / 20 Trương Thị Huệ 20/8/1985 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk truongthihue081985@gmail.com

130 12/13/2024 9:30:41 18 / 20 Huỳnh Thị Hải Yến 19/05/1999 Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ Huyện Ea Kar huynhyennss@gmail.com

131 12/13/2024 10:07:42 18 / 20 NGUYỄN VĂN MINH 24/04/1982 Trường THPT Krông Bông TT Krông Kmar - H Krông Bông nguyenvanminh.krb82@gmail.com

132 12/13/2024 10:27:33 18 / 20 Lưu Thị Lý 17/09/1981 Trường THCS Ea Tiêu cư kuin luuthily81@gmail.com

133 12/13/2024 10:35:37 18 / 20 Cao Chánh Quý 18/01/1982 TRường THCS Ea Tiêu Cư Kuin chanhquy06@gmail.com

134 12/13/2024 10:44:40 18 / 20 Lê Duy Hạnh 6/4/1976 Trường THCS Ea Tiêu Cư Kuin ldhanhgdtx@gmail.com

135 12/13/2024 11:00:01 18 / 20 Lê Hải Hưng 15/02/1977 Trường THCS Ea Tiêu Cư Kuin haihung15021977@gmail.com 

136 12/13/2024 11:26:37 18 / 20 Phạm Thị Thu Hằng 20/09/1990 PTDTBT TH&THCS Bùi Thị Xuân Krông Búk, Đăk Lăk thuhangkrb20@gmail.com

137 12/13/2024 11:28:13 18 / 20 Trương Thị Nhân 28/02/1989 Trường THCS Ngô Mây huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk. nhantv8890@gmail.com

138 12/13/2024 12:24:35 18 / 20 Hồ Hữu Phước 20/11/1986 THCS Ngô Mây Cư M'gar-Đắk Lắk mrphuocpro@gmail.com

139 12/13/2024 12:37:21 18 / 20 Đặng Thị Thanh Hương 9/9/1987 THCS Ngô Mây Cư M'gar thanhhuong.dang.69@gmail.com

140 12/13/2024 12:44:43 18 / 20 Đỗ Thị Chung Thủy 11/12/1976 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Păk dothichungthuynct@gmail.com

141 12/13/2024 14:02:05 18 / 20 Đỗ Thị Nhàn 10/10/1988  Trường THCS Đinh Tiên Hoàng  Ea Tih, Ea Kar gatgongdth@gmail.com

142 12/13/2024 14:04:03 18 / 20 Nguyễn Thị Tú Linh 10-04-1990 Trường TH-THCS Đinh Núp Xã Eatar- Huyện Cưmgar-Tỉnh Đăk Lăk tulinhdl@gmail.com

143 12/13/2024 14:08:43 18 / 20 Dương Thanh Phúc 27/07/1988 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Ea Kar, Đắk Lắk duongthanhphuc1984@gmail.com

144 12/13/2024 14:14:03 18 / 20 Nguyễn Thị Thu Hằng 4/6/1985 Trường THCs Ea Tiêu Ea Tíh, Cư Kuin  thuhang461985@gmail.com 

145 12/13/2024 16:13:11 18 / 20 Phạm Thị Hậu 10/12/2001 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Huyện M’Drắk pthau12@gmail.com

146 12/13/2024 16:21:23 18 / 20 Nguyễn Thị Triều 25/05/1985 Trường THPT Phan Đình Phùng Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk hoatrieu1985@gmail.com

147 12/13/2024 16:32:17 18 / 20 Cao Thị Minh Phượng 22/11/1985 THPT Phan Dinh Phung Thôn 6A - Krông Păc- Đăk Lăk ctmphuong85@gmail.com

148 12/13/2024 17:08:47 18 / 20 Trần Danh Toại 05/06/1980 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng Huyện Cư M'gar danhtoai25b@gmail.com

149 12/13/2024 17:20:23 18 / 20 TRAN THI THU 10-02-1984 THCS EATIEU HUYỆN CƯKUIN timtuvy8482@gmail.com

150 12/13/2024 17:23:03 18 / 20 Nguyễn Tùng Đức 21/6/1983 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Krông Búk tungducnvc@gmail.com

(Danh sách gồm có 150 người)./.
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